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	Biểu số: 2101.N/VH-SVHTTDL
Ban hành theo Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày báo cáo:  31/12/2020
	SỐ BẢO TÀNG

Năm 2020
	Đơn vị báo cáo:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Di sản văn hoá - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch




	Số bảo tàng có đến 31/12 
	Số hiện vật bảo tàng có đến 31/12

(Hiện vật)
	Số lượt khách tham quan 

bảo tàng có 

đến 31/12

(Lượt khách)

	Cả tỉnh
	Trong đó:
	
	

	
	Bảo tàng quốc gia
	Bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành và                tương đương
	Bảo tàng chuyên ngành thuộc đơn vị trực thuộc Bộ, ngành và tương đương
	Bảo tàng cấp tỉnh và tương đương
	Bảo tàng ngoài công lập
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	08
	0
	1
	1
	01
	04
	17.723
	21.309 (Bảo tàng tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	
	


	
Người lập biểu

	
	Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị



	Biểu số: 2102.N/VH- SVHTTDL
Ban hành theo Thông tư số   04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày báo cáo: 31/12/2020
	SỐ DI TÍCH 
 Năm 2020
	Đơn vị báo cáo:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Di sản văn hoá - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch




	Số di tích cấp tỉnh có đến 31/12


	Số di tích quốc gia có đến 31/12 
	Số di tích quốc gia đặc biệt có đến 31/12


	Số Di sản Văn hóa Thế giới có đến 31/12


	Số Di sản Thiên nhiên Thế giới có đến 31/12



	16
	Cả tỉnh
	Trong đó:
	
	
	

	
	
	Di tích lịch sử
	Di tích kiến trúc nghệ thuật
	Di tích khảo cổ
	Danh lam thắng cảnh
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	18
	02
	02
	0
	14
	02
	03
	01

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
Người lập biểu


	
	Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị



	Biểu số: 2103.N/VH-SVHTTDL
Ban hành theo Thông tư số   04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19   tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày báo cáo: 30/12/2020 
	SỐ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Năm 2020
	Đơn vị báo cáo:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Di sản văn hoá - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch




	Số di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê có đến 31/12

	Số di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có đến 31/12
	Số Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại có đến 31/12
	Số Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp có đến 31/12
	Số Di sản Tư liệu có đến 31/12
	Số nghệ nhân được tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” có đến 31/12

	
	
	
	
	
	Cả tỉnh
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	Nghệ nhân 

nhân dân
	Nghệ nhân

ưu tú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	0
	02
	01
	01
	9
	0
	9

	
	
	
	
	
	
	
	


	
Người lập biểu


	
	Lâm Đồng, ngày 30 tháng 12 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị
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